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Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu 

- Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hồng Hà 

- Tên dự toán mua sắm/Dự toán mua sắm: Mua sắm trang thiết bị phục vụ 
dây chuyền sản xuất của nhà máy Z173 

- Tên gói thầu: 01: Mua sắm 02 xe nâng hàng 5 tấn; 02 xe nâng người 26m 

- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Mua sắm 02 xe nâng hàng 5 tấn; 02 
xe nâng người 26m 

- Loại hợp đồng: Trọn gói. 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày. 

- Địa điểm thực hiện gói thầu: TP. Hải Phòng 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung: 

Cung cấp (bao gồm cả tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, cam kết bảo hành bảo 
trì trong thời gian bảo hành) cho hàng hóa, đảm bảo các thông số kỹ thuật, các yêu cầu của 
E-HSMT và các quy định, quy phạm hiện hành của Việt Nam, đảm bảo tiến độ cung cấp 
như yêu cầu của E-HSMT; 

Chất lượng hàng hóa: mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở lại đây. Hàng hóa có 
nhãn mác, ký hiệu sản phẩm rõ ràng và đảm bảo theo quy định hiện hành, đầy đủ tại liệu 
chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa. 

Nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa: rõ ràng, hợp pháp. Có đầy đủ bản gốc hoặc sao 
y công chứng giấy chứng nhận xuất xứ C/O, giấy chứng nhận chất lượng C/Q đối với 
hàng hóa nhập khẩu; phiếu xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất trong nước. 

Đối với hàng hóa là trang thiết bị (trừ vật tư phụ kiện) nhà thầu tham dự phải cung 
cấp Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật với đầy đủ các thông số kỹ thuật kèm theo, được xác 
nhận bởi nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối, đại diện của nhà sản xuất, (Đối với tài liệu 
tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt kèm theo). Trường hợp thông tin trong 
Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật và bảng đáp ứng kỹ thuật nhà thầu chào khác nhau thì 
đánh giá dựa trên  



Thời gian bảo hành: tối thiểu 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao hàng hóa. 
Cam kết bảo hành sửa chữa hỏng hóc, lỗi trong vòng 48 giờ làm việc kể từ khi nhận được 
thông báo của Chủ đầu tư. Có kế hoạch bố trí nhân sự, phương tiện, vật tư đảm bảo công 
tác bảo hành, bảo trì. 

Thời gian hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian bảo hành là 08 giờ/ ngày, 07 ngày/ tuần, 
thời gian có mặt là sau 48 giờ làm việc sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư. 
Kênh tiếp nhận thông báo và hỗ trợ: điện thoại, email, hỗ trợ trực tiếp tại địa phương sử 
dụng. Yêu cầu nhà thầu cung cấp thông tin liên hệ theo các kênh đã quy định. 

Tất cả các hàng hóa chào thầu phải đạt tiêu chuẩn/ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
theo pháp luật hiện hành quy định, đảm bảo an toàn cho người sử dụng. 

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:  

TT Yêu cầu về thông số kỹ thuật Ghi chú 
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Xe nâng hàng 5 tấn:  

- Tải trọng: 5.000 kg; 

- Tâm tải tiêu chuẩn: 500 mm 

- Kiểu xe: Ngồi lái, 4 bánh; 

- Nhiên liệu sử dụng: Dầu Diesel 

- Chiều cao nâng tối đa: 3.000 mm, 2 trụ nâng 

- Chiều cao nâng tự do: 150 mm 

- Chiều dài càng nâng: 1.220 mm 

- Kiểu lốp: Lốp đặc 

- Chiều cao cabin: 2.250 mm 

- Chiều cao khung nâng khi hạ dàn nâng: 2.250 mm 

- Chiều cao khung nâng tối đa khi mở dàn nâng: 
4.130 mm 

- Bán kính quay vòng: 2.760 mm 

- Tốc độ nâng có tải/ không tải: 470/530 mm/s 

- Tốc độ hạ có tải/ không tải: 500/500 mm/s 

 



- Tốc độ di chuyển có tải/ không tải: 21/22 km/h 

- Khoảng điều chỉnh góc nghiêng của khung nâng 
trước/sau: 6/12° 

- Khả năng leo dốc tối đa khi có tải (khi đỗ trên 
dốc): 33,9% 

- Khả năng leo dốc tại tốc độ 1,6 km/h: 23,8% 

- Động cơ: Đồng bộ với thương hiệu, sản xuất tại 
G7 hoặc tương đương 

- Hệ thống phanh chân, hệ thống phanh tay: Thủy 
lực 

- Kiểu hộp số: Số tự động 

- Hệ thống chuyển động và nâng hạ: Thủy lực mạch 

- Hệ thống lái: Hệ thống lái có trợ lực. Hệ thống an 
toàn IPS. Hệ thống kiểm soát sự hiện diện tích hợp 
"IPS2". Hệ thống sẽ tự động ngắt và khóa các hoạt 
động của xe nâng khi người vận hành rời khỏi ghế. 

- Tiêu chuẩn khí thải: Đạt tiêu chuẩn EURO IIIA 
(Tier 3) 
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Xe nâng người 26m: 

- Loại thiết bị: Xe nâng người dạng khớp gập 

- Nguồn động lực: Diesel đạt Tiêu chuẩn khí thải: 
Tier 4i 

- Lốp xe: Bánh đặc 

- Chiều cao làm việc tối đa: 25,7 m 

- Chiều cao tối đa sàn thao tác: 23,7 m 

- Tầm với ngang tối đa: 18,29 m 

- Khoảng trống nâng hạ tối đa: 8,83 m 

- Tầm với âm tối đa: 4,83 m 

 



- Khả năng nâng tải tối đa: 227 kg 

- Kích thước sàn thao tác: 0,91 x 2,44 m 

- Chiều rộng xe: 2,49 m 

- Chiều dài xe xếp gọn: 11,27 m 

- Chiều cao xe xếp gọn: 3 m 

- Khả năng leo dốc: 30% 

- Bán kính quay trong/ngoài: 4,42/7,47 m 

- Góc quay của bệ: 360° 

- Góc quay sàn thao tác: 160° 

- Tốc độ gió tối đa cho phép làm việc: 12,5 m/s 

Nhà thầu có thể chào thầu thiết bị có thông số tương đương hoặc cao hơn so 
với yêu cầu. Nhà thầu phải lập bảng liệt kê thông số kỹ thuật thiết bị dự thầu và 
kèm theo tài liệu kỹ thuật (Catalogue/ Datasheet/ Specification hoặc tài liệu tương 
đương) của hàng hóa để chứng minh sự đáp ứng của các thông số kỹ thuật thiết bị 
chào thầu. 

Tên hãng sản xuất, model, ký mã hiệu của hàng hóa (nếu có) nêu trong E-
HSMT chỉ mang tính chất tham khảo. 

Trường hợp nhà thầu chào khác với thông số kỹ thuật yêu cầu thì phải có 
bảng so sánh các thông số khác biệt và phải có tài liệu chứng minh đính kèm cho 
các thông số khác biệt đó bằng tương đương hoặc tốt hơn thông số được yêu cầu. 

c. Các yêu cầu khác.  

- Kế hoạch tổ chức cung cấp vật tư hàng hóa: Nhà thầu phải có bản thuyết minh 
các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức, tiến độ cung cấp, vận chuyển, nghiệm thu, bảo 
hành hàng hóa hợp lý, khả thi. Có nêu đầy đủ biện pháp phối hợp giữa các bên trong quá 
trình thực hiện gói thầu. 

- Hàng hóa cung cấp phải mới 100%, sản xuất năm 2025 trở về sau,  

- Cung cấp các chứng từ chứng minh về nguồn gốc, chất lượng, sản phẩm của 
hàng hóa cho Chủ đầu tư khi giao hàng. 



- Cam kết thời gian bảo hành hàng hóa tối thiểu 24 tháng kể từ ngày nghiệm thu, 
bàn giao đưa vào sử dụng và cam kết cung cấp phụ tùng, vật tư linh kiện và phụ tùng thay 
thế trong vòng 05 năm sau thời gian bảo hành  

- Nhà thầu cam kết tư vấn kỹ thuật miễn phí cho Chủ đầu tư trong việc sửa chữa, 
thay thế phụ tùng thiết bị trong toàn bộ quãng đời của hàng hóa. 

Mục 2. Bản vẽ: Không có 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

- Hàng hóa trước khi bàn giao sẽ được kiểm tra tại địa điểm nhận hàng - Công ty 
TNHH MTV Đóng tàu Hồng Hà và được bên mua kiểm tra số lượng, thông số, tính năng 
kỹ thuật và tình trạng của hàng hóa. Nhà thầu có trách nhiệm bảo đảm toàn bộ kinh phí, 
nhân lực cho việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa.  

- Kiểm tra các thông số kỹ thuật của hàng hóa cung cấp nếu đáp ứng đầy đủ các 
yêu cầu đặt ra trong E-HSMT thì được đánh giá là đáp ứng kỹ thuật. 

- Hàng hoá nào qua kiểm tra, nghiệm thu mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật 
theo Hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu có trách nhiệm thay thế bằng 
hàng hoá khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về 
đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các 
hàng hoá không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó 
nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. 

 

 

 

 


